
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

SỔ CẤP BẰNG THẠC SĨ

THÁNG 02/2022
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH CẤP BẰNG THẠC SĨ

	TT
	Họ & Tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Quốc tịch
	Số, ngày QĐ BVLV
	Chương trình

	1 
	Đoàn Hoàng Mai 
	Nhi
	17/04/1993
	Quảng Bình
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Tổ chức và quản lý vận tải

	2 
	Nguyễn Thị Thu
	Hương
	22/12/1993
	Hải Dương
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Tổ chức và quản lý vận tải

	3 
	Hà Thị Hải
	Yến
	19/11/1993
	Hải Phòng
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Tổ chức và quản lý vận tải

	4 
	Lê Trần Đăng
	Ngọc
	15/07/1989
	TP. HCM
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Tổ chức và quản lý vận tải

	5 
	Chu Nguyễn Thảo
	Vy
	24/11/1994
	TP. HCM
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Tổ chức và quản lý vận tải

	6 
	Phạm Tường
	Duy
	04/03/1987
	Bình Định
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Tổ chức và quản lý vận tải

	7 
	Phạm Quang
	Nghiêm
	29/01/1983
	Tiền Giang
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Tổ chức và quản lý vận tải

	8 
	Nguyễn Ngọc
	Thúy
	22/12/1972
	TP. HCM
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Tổ chức và quản lý vận tải

	9 
	Vũ Đức
	Minh
	20/04/1989
	Yên Bái
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Tổ chức và quản lý vận tải

	10 
	Vũ Hồng
	Phúc
	17/02/1995
	Khánh Hòa
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Tổ chức và quản lý vận tải

	11 
	Phạm Thị Minh 
	Hồng
	03/10/1983
	Ninh Bình
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Tổ chức và quản lý vận tải

	12 
	Nguyễn Trung
	Hiếu
	14/08/1994
	TP. HCM
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

	13 
	Nguyễn Đình
	Tuấn
	02/02/1990
	Quảng Trị
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

	14 
	Nguyễn Hữu
	Tân
	02/01/1987
	Bến Tre
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

	15 
	Lê Thanh
	Tuấn
	01/02/1972
	Bình Định
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Kỹ thuật xây dựng

	16 
	Nguyễn Công
	Quang
	25/08/1985
	Khánh Hòa
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Kỹ thuật xây dựng

	17 
	Nguyễn Thanh
	Hải
	04/12/1975
	Sơn La
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Kỹ thuật xây dựng

	18 
	Trần Hậu
	Nhật
	18/11/1990
	Hà Tĩnh
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

	19 
	Nguyễn Văn
	Sơn
	01/09/1985
	Nam Định
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

	20 
	Phạm Văn
	Khướng
	17/05/1991
	Nghệ An
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

	21 
	Nguyễn Văn
	Quý
	24/03/1990
	Thanh Hóa
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

	22 
	Nguyễn Như
	Thu
	10/06/1985
	Đăk Lăk
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

	23 
	Nguyễn Thị Mộng
	Tưởng
	27/09/1972
	Nam Hà
	Nữ
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Khoa học hàng hải

	24 
	Đặng Đình
	Hạnh
	13/07/1982
	Nghệ An
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Khoa học hàng hải

	25 
	Phạm Văn
	Cường
	27/10/1989
	Ninh Bình
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Khoa học hàng hải

	26 
	Lê Văn
	Quyền
	19/01/1987
	Thái Bình
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Khoa học hàng hải

	27 
	Hà Thanh
	Xuân
	11/02/1987
	TP. HCM
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Khoa học máy tính

	28 
	Nguyễn Ngọc 
	Giang
	31/12/1981
	Thanh Hóa
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Khoa học máy tính

	29 
	Bùi Hồng
	Mỹ
	22/12/1982
	Bình Định
	Nam
	Kinh
	Việt Nam
	40/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2022
	Khoa học máy tính
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